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	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /TTr-XNK
	Hà Nội, ngày       tháng    năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Kính gửi: Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Xuất nhập khẩu kính trình Quyền Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

- Kết luận số 155-KL/TW ngày17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

1.2. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật BHVBQPPL). Theo đó, Điều 18 quy định:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định:

1. Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

 - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương). Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định.

2. Cơ sở thực tiễn

Năm 2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Luật và Nghị định, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Hiện nay, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định và đã báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, Bộ Công Thương cần ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định thay thế cho Thông tư số 12/2018/TT-BCT.

Qua rà soát, Cục Xuất nhập khẩu nhận thấy Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu nhưng không có quy định cụ thể thời hạn kết thúc việc tạm ngừng này. Việc lồng ghép danh mục này tại Thông tư quy định chi tiết Nghị định là không phù hợp. Danh mục cần được ban hành tại một Thông tư riêng, có quy định thời hạn tạm ngừng cụ thể, sau thời gian này, cần đánh giá để xem xét có tiếp tục tạm ngừng nữa hay không.

Tại khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trường hợp để ngăn ngừa tình trạng gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, chuyển tải bất hợp pháp, nguy cơ gian lận thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định, công bố công khai hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.”

Bên cạnh đó, ngày 03 tháng 12 năm 2025, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định dư thảo Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hoá cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại phế liệu, cụ thể như sau:

- Phế liệu sắt, thép, gang (Chương 72; mã hàng 7204);

- Phế liệu giấy (Chương 47, mã hàng 4707);

- Phế liệu thủy tinh (Chương 70; mã hàng 7001);

- Phế liệu kim loại màu:

+ Phế liệu và mảnh vụn của đồng (Chương 74; mã hàng 7404); 

+ Phế liệu và mảnh vụn Niken (Chương 75; mã hàng 7503); 

+ Phế liệu và mảnh vụn Nhôm (Chương 76; mã hàng 7602); 

+ Phế liệu và mảnh vụn Kẽm (Chương 79; mã hàng 7902);

+ Phế liệu và mảnh vụn Thiếc (Chương 80; mã hàng 8002); 

+ Phế liệu và mảnh vụn Mangan (Chương 81; mã hàng 8111).

Qua rà soát, các loại phế liệu nêu trên đã được quy định trong danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ngoài các loại phế liệu nêu trên, Thông tư số 18/2024/TT-BCT còn quy định một số loại phế liệu khác thuộc diện tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Trên cơ sở thống nhất và tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Xuất nhập khẩu nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, thay thế Thông tư số 18/2024/TT-BCT bằng văn bản quy phạm pháp luật phù hợp.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

Việc xây dựng Thông tư quy định danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hướng đến các mục đích sau: 

- Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng.
- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng.

- Ngăn ngừa nguy cơ Việt Nam trở thành điểm trung chuyển phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng kém chất lượng, không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Khắc phục các bất cập trong thực tiễn quản lý, nhất là tình trạng lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu để đưa phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng vào nội địa trái phép hoặc kéo dài thời gian lưu giữ tại cửa khẩu.

- Làm rõ phạm vi, đối tượng hàng hóa cần tạm ngừng kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

Việc xây dựng Thông tư quy định danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được tiến hành trên cơ sở các quan điểm sau đây:

- Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nội dung đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, các chuẩn mực, thông lệ, xu hướng thương mại quốc tế.
- Đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyền Bộ trưởng tại Phiếu trình ngày 07 tháng 01 năm 2026 và Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Tờ trình số 2684/TTr-XNK ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Cục Xuất nhập khẩu về chủ trương xây dựng các Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương; thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các Nghị định hướng dẫn Luật, Cục Xuất nhập khẩu đã triển khai các công việc sau:

(1) Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư (Quyết định số 117/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

(2) Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo lần 1 của Thông tư ban hành danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (Thông tư) và hoàn thiện dự thảo lần 2 của Thông tư.
(3) Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động của Thông tư bằng văn bản
(4) Đăng tải dự thảo lần 2 của Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

(5) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và hoàn thiện dự thảo lần 3 của Thông tư trên cơ sở ý kiến của các đơn vị.

(6) Gửi Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định.

(7) Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Xuất nhập khẩu đã hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.

(8) Giải trình, tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ
Vụ Pháp chế đã có văn bản số …/PC-XDPL ngày … tháng … năm 2026 tổng hợp ý kiến Lãnh đạo Bộ về Dự thảo Thông tư, cụ thể như sau: 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này:

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng ban hành kèm theo Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.

1.2. Đối tượng áp dụng

- Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa.

- Các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa.

2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư có 4 Điều với kết cấu như sau:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2: Đối tượng áp dụng

- Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Điều 4: Điều khoản thi hành
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

- Chi tiết theo mã HS danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên cơ sở kế thừa danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BCT (đây là các mặt hàng đã qua sử dụng).
- Chi tiết theo mã HS danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên cơ sở kế thừa danh mục phế liệu quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BCT ngoại trừ các phế liệu đã được Cục Xuất nhập khẩu đưa vào danh mục hàng hoá cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP;

- Về điều khoản thi hành: 
+ Bãi bỏ Thông tư số 18/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+ Hiệu lực của Thông tư: Thông tư có hiệu lực kể từ ngày Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Thông tư quy định thời hạn hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2029, phù hợp với tính chất là biện pháp quản lý, điều tiết theo từng giai đoạn; đồng thời kế thừa và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Thông tư số 18/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2029.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
- Kinh phí để triển khai các Thông tư gồm: kinh phí để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Thông tư….

- Nguồn kinh phí dự kiến: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp kinh phí đào tạo, nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

- Nguồn lực đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản: Quá trình soạn thảo không phát sinh thêm nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện do việc xây dựng các Thông tư được thực hiện trên nguồn nhân lực, cơ sở vật chất sẵn có.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định danh mục phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, Cục Xuất nhập khẩu xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Cục Xuất nhập khẩu kính trình kèm theo:
(i) Bản dự thảo Thông tư (đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, địa phương và đơn vị liên quan trong Bộ, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế).

(ii) Các văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành và đơn vị liên quan trong Bộ và bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu.

(iii) Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư.

(iv) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu của Cục Xuất nhập khẩu đối với ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

Cục Xuất nhập khẩu kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Vụ PC;
- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TMQT, dungba.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Quốc Toản


DỰ THẢO 2








